
THÔNG BÁO 

Về việc phổ biến Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công 

nghiệp Đà Nẵng 

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công 

dân trong việc tra cứu, thực hiện các thủ tục hành chính, Ban Quản lý Khu công 

nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) thông báo chi tiết Danh mục 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của DSEZA như sau: 

STT Tên thủ tục Mã thủ tục 

I ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM  

1 
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban 

Quản lý 
1.009748.H17 

2 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý 1.009755.H17 

3 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không 

thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (Ban Quản lý thực hiện) 
1.009756.H17 

4 
Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền Ban Quản lý 
1.009770.H17 

5 

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài (Ban 

Quản lý thực hiện) 

1.009775.H17 

6 
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 
1.009759.H17 

7 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc 

diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư (Ban 

Quản lý thực hiện) 

1.009760.H17 
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8 
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND 

cấp tỉnh 
1.009645.H17 

9 
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 
1.009646.H17 

II QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN  

1 

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để 

thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập  

1.014155.H17 

2 

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ  điều chỉnh quy 

hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để 

thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập  

1.014156.H17 

3 

Thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông 

thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu 

tư tổ chức lập  

1.014157.H17 

4 

Phê duyệt, chấp thuận quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô 

thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện 

dự án đầu tư tổ chức lập  

1.014158.H17 

III QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  

1 
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương 
1.009794.H17 

2 
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với 

công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh 
1.009788.H17 

3 

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình 

hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng 

tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) 

1.009791.H17 

IV HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  

1 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo 

1.013236.H17 



giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)  

2 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

1.013238.H17 

3 

Thủ tục cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án)  

1.013230.H17 

4 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án)  

1.013231.H17 

5 

 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

1.013233.H17 

6 

 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

1.013235.H17 

7 
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh 
1.013239.H17 

8 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 1.013234.H17 



sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh 

V KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ  

1 
Thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh 

thái 
2.002728.H17 

2 
Thủ tục chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận khu 

công nghiệp sinh thái 
2.002731.H17 

3 Thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái 2.002729.H17 

4 
Thủ tục chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp sinh thái 
2.002732.H17 

VI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

1 
Thủ tục xác nhận dự án đầu tư đáp ứng nguyên tắc hoạt động 

công nghệ cao trong khu công nghệ cao 
2.002609.H17 

2 
Thủ tục cấp phép thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công 

nghệ mới 
1.013302.H17 

3 Thủ tục gia hạn thời gian thử nghiệm 1.013303.H17 

4 
Thủ tục hỗ trợ kinh phí thuê tài sản kết cấu hạ tầng khoa học 

và công nghệ 
1.013304.H17 

VII MÔI TRƯỜNG  

1 Cấp giấy phép môi trường  1.010727.H17 

2 Cấp đổi giấy phép môi trường (ko thu phí) 1.010728.H17 

3 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường  1.010729.H17 

4 Cấp lại giấy phép môi trường  1.010730.H17 

5 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  1.010733.H17 

VIII THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP  

1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân 2.001610.H17 



2 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên 2.001583.H17 

3 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 2.001199.H17 

4 Đăng ký thành lập công ty cổ phần 2.002043.H17 

5 Đăng ký thành lập công ty hợp danh 2.002042.H17 

6 

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, đăng ký đổi tên của doanh 

nghiệp; Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh; Thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký thuế 

2.002041.H17 

7 

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh; đăng ký thay đổi thành viên 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; đăng ký thay đổi 

người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công 

ty cổ phần; đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên; đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp 

bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết 

2.002011.H17 

8 

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp đối 

với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh; đăng ký 

thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân 

2.002009.H17 

9 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa 

điểm kinh doanh; thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở 

nước ngoài 

2.002069.H17 

10 
Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở 

chia công ty 
2.002085.H17 

11 

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết, thực hiện mục tiêu xác hội, 

môi trường; chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi 

trường của doanh nghiệp xã hội 

2.000368.H17 

12 
Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; thông báo 

hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp 
1.010010.H17 

13 

Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, 

2.002031.H17 



Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

14 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh 
2.002045.H17 

15 

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, 

thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi người 

đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty trách 

nhiệm hữu hạn là tổ chức, cổ đông là tổ chức nước ngoài 

1.010026.H17 

16 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty 

nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần và công ty hợp danh) 

2.002060.H17 

17 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị 

tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần) 
2.002057.H17 

18 
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và 

ngược lại 
2.002034.H17 

19 
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần 
2.002032.H17 

20 
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công 

ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại 
2.002033.H17 

21 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về 

việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 

dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức 

khác 

2.002018.H17 

22 

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký 

kinh doanh và đăng ký thuế 

2.002017.H17 

23 Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 2.002015.H17 

24 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước 2.002029.H17 



thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh) 

25 
Giải thể doanh nghiệp, giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án 
2.002023.H17 

26 
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh 
2.002020.H17 

27 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp 2.002016.H17 

28 Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội 2.000416.H17 

29 

Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp 

nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp 

1.010029.H17 

30 
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, 

công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 
1.005169.H17 

31 
Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ là giả mạo 
2.002008.H17 

32 Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội 2.000416.H17 

33 

Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp 

nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp 

1.010029.H17 

34 

Đề nghị doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

thay đổi tên doanh nghiệp 

1.005169.H17 

35 
Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ là giả mạo 
2.002008.H17 

IX 
ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ 
 

01 
Đăng ký kinh doanh lần đầu, đăng ký thay đổi nội dung, đăng ký 

kinh doanh, đăng ký cấp lai, hiệu đính thông tin đăng ký kinh doanh 

của tổ chức khoa học và công nghệ, chi nhánh của tổ chức khoa học 

1.014565.H17 



và công nghệ  

02 

Đăng ký tạm ngưng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 

đã đăng ký, chấm dứt kinh doanh của tổ chức khoa học và công 

nghệ, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

1.014566.H17 

03 

Đề nghị thu hồi giấy tờ trong trường hợp có căn cứ xác định nội 

dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học 

và công nghệ là giả mạo 

1.014567.H17 

X HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

01 Hỗ trợ chi phí 1.014316.H17 

Thủ tục hành chính mới đã được cập nhật đầy đủ trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Trang thông tin điện tử DSEZA 

(https://dseza.danang.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở DSEZA.  

DSEZA kính thông báo đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được 

biết./. 

 Nơi nhận:    
- VP UBND thành phố (b/c);  

- Sở KH&CN (để biết); 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND phường, xã; 

- Các doanh nghiệp trong 

KCNC, KCNTT, KCN; 

- Các công ty hạ tầng trong 

KCNC, KCNTT, KCN; 

- TTTT&GSĐHTM (IOC);  

- VNPT Đà Nẵng; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, XTTM.                                           

 KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Văn Tỵ 

 

https://dichvucong.gov.vn/
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